 KHOA: TÂM LÝ- GIÁO DỤC           CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Lớp:  K14 Đại học Tâm lí học                      Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
                                                                 Thanh Hóa, ngày 10 tháng 9 năm 2014
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI HỌC
	TT
	Mã số HSSV
	Họ và tên
	NH 2011-2012
	NH 2012-2013
	NH 2013-2014

	
	
	
	K1
	K2
	K1
	K2
	K1
	K2

	1
	1166090001
	Nguyễn Văn An
	78
	82
	80
	85
	81
	85

	2
	1166090002
	Hoàng Thị Vân Anh
	73
	80
	83
	79
	88
	84

	3
	1166090003
	L​ưu Văn Bảo
	73
	80
	80
	84
	89
	92

	4
	1166090004
	Nguyễn Văn Diệm
	76
	74
	68
	75
	79
	84

	5
	1166090005
	Lê Thị Duyên
	80
	59
	75
	80
	88
	88

	6
	1166090007
	Lê Thị Giang
	78
	77
	74
	88
	79
	89

	7
	1166090008
	NguyễnThị Hoàng Giang
	67
	73
	74
	79
	79
	88

	8
	1166090009
	Phạm Thị Hạnh
	74
	73
	74
	86
	79
	89

	9
	1166090010
	Vũ Thị Hạnh
	78
	90
	80
	92
	92
	97

	10
	1166090011
	Phạm Thị Hiển
	71
	80
	74
	80
	85
	89

	11
	1166090012
	Quách Thị Huệ
	79
	76
	75
	86
	79
	89

	12
	1166090013
	Phạm Thị Hồng
	78
	72
	75
	78
	79
	88

	13
	1166090014
	Hoàng Thị Hương
	77
	73
	73
	78
	79
	89

	14
	1166090015
	Lê Thị Hương
	77
	71
	74
	79
	79
	89

	15
	1166090016
	Nguyễn Thị Hương
	81
	92
	90
	89
	92
	93

	16
	1166090017
	Nguyễn Thị Hương
	78
	80
	83
	86
	90
	97

	17
	1166090018
	Đinh Thị Hường
	78
	74
	74
	86
	85
	89

	18
	1166090019
	Trần Thị Huyền
	80
	80
	80
	87
	88
	87

	19
	1166090020
	Đỗ Thị Lý
	80
	86
	91
	97
	94
	95

	20
	1166090021
	Đinh Thị Liên
	80
	70
	80
	86
	86
	89

	21
	1166090022
	L​ưu Thị Mai
	74
	74
	77
	85
	79
	89

	22
	1166090023
	Trần Thị Mai
	86
	93
	87
	95
	92
	96

	23
	1166090024
	Lư​ơng Thị Nga
	82
	80
	78
	85
	82
	89

	24
	1166090025
	Lê Thị Ngoan
	86
	80
	86
	96
	92
	94

	25
	1166090026
	L​ương Thị Nhàn
	76
	80
	73
	86
	84
	89

	26
	1166090027
	Bùi Thị Phúc
	78
	74
	75
	87
	87
	88

	27
	1166090028
	Trần Tiên Sinh
	80
	78
	75
	86
	79
	89

	28
	1166090029
	Hà Thị Thắm
	73
	82
	88
	90
	79
	88

	29
	1166090030
	Lê Thị Thắm
	74
	83
	74
	84
	79
	89

	30
	1166090032
	Lư​ơng Thị Thành
	73
	82
	76
	86
	85
	84

	31
	1166090033
	Lê Thị Thảo
	78
	77
	75
	84
	79
	88

	32
	1166090034
	Lê Thị Thảo
	79
	72
	77
	86
	79
	88

	33
	1166090036
	Lê Thị Thủy
	72
	81
	80
	86
	79
	86

	34
	1166090037
	Nguyễn Thị Thủy
	79
	72
	75
	89
	79
	88

	35
	1166090038
	Phạm Thị Thúy
	71
	83
	81
	87
	79
	89

	36
	1166090039
	Lê Thị Thơm
	79
	59
	72
	89
	79
	89

	37
	1166090040
	Đỗ Thị Thương
	78
	77
	75
	86
	79
	89

	38
	1166090041
	Lê Thị Thương
	78
	59
	72
	84
	88
	89

	39
	1166090042
	Nguyễn Thị Thương
	78
	80
	59
	85
	88
	88

	40
	1166090045
	Bùi Thị Tuyên
	74
	72
	79
	87
	79
	89

	41
	1166090046
	Lê Thị Tuyền
	74
	80
	74
	87
	88
	89

	42
	1166090048
	Vũ Thị Kim Tuyến
	80
	81
	59
	89
	88
	89

	43
	1166090049
	Phạm Thị Vân
	80
	84
	82
	90
	92
	95

	44
	1166090050
	Nguyễn Thị Vui
	78
	80
	83
	94
	93
	95

	45
	1166090051
	Đỗ Thị Xuân
	74
	82
	80
	96
	88
	89

	46
	1066090103
	Lê Thị Yến
	80
	81
	83
	80
	81
	88


 KHOA: TÂM LÝ- GIÁO DỤC           CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Lớp:  K15 Đại học Tâm lí học                    Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
                                                                 Thanh Hóa, ngày 10 tháng 9 năm 2014
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI HỌC
	TT
	Mã số HSSV
	Họ và tên
	NH 2012-2013
	NH 2013-2014

	
	
	
	K1
	K2
	K1
	K2

	1
	1266090001
	Đỗ Thị Tú Anh
	77
	80
	80
	85

	2
	1266090002
	Lê Thị Vân Anh
	80
	82
	81
	85

	3
	1266090003
	Nguyễn Nho Dũng
	65
	75
	74
	Nghỉ kỳ hạn

	4
	1266090004
	Đỗ Thị Ngọc Dung
	83
	90
	90
	90

	5
	1266090006
	Nguyễn Thị  Đông
	80
	80
	87
	88

	6
	1266090008
	Đỗ Thị Thu Hằng
	75
	75
	85
	76

	7
	1266090009
	Bùi Thị Hằng
	72
	78
	77
	79

	798
	1266090010
	 Lê Thuý Hằng
	77
	80
	87
	92

	9
	1266090011
	Trần Thị  Hằng
	80
	77
	85
	89

	10
	1266090012
	Hà Văn  Hồng
	69
	Nghỉ kỳ hạn
	85
	84

	11
	1266090013
	Lê Thị Hồng
	70
	77
	88
	88

	12
	1266090014
	Nguyễn Thị Hiền
	70
	74
	78
	79

	13
	1266090015
	Ngô Văn Hiệp
	90
	90
	90
	92

	14
	1266090016
	Hà Trung Hiếu
	88
	92
	89
	88

	15
	1266090018
	Vũ Thị Hương
	73
	77
	87
	85

	16
	1266090020
	Nguyễn Thị Linh
	75
	77
	88
	88

	17
	1266090021
	Hà Thị Loan
	75
	75
	79
	59

	18
	1266090023
	Lê Thị Nguyệt
	80
	80
	85
	85

	19
	1266090024
	Hoàng Thị Như
	85
	90
	89
	89

	20
	1266090026
	Phan Thị Tạo
	75
	74
	79
	79

	21
	1266090027
	Nguyễn Văn Thành
	75
	80
	85
	79

	22
	1266090028
	Lê Thị Thảo
	76
	77
	78
	78

	23
	1266090029
	Vi Văn  Thêm
	69
	59
	78
	79

	24
	1266090030
	Đỗ Thị Thương Thương
	78
	78
	87
	85

	25
	1266090031
	Vũ Xuân Trường
	70
	79
	87
	84

	26
	1266090032
	Cao Thị  Tính
	75
	78
	88
	84

	27
	1266090033
	Nguyễn Thị Vân
	83
	82
	90
	96


 KHOA: TÂM LÝ- GIÁO DỤC           CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Lớp:  K16 Đại học Tâm lí học                       Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
                                                                 Thanh Hóa, ngày 10 tháng 9 năm 2014
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI HỌC
	TT
	Mã số HSSV
	Họ và tên
	NH 2013-2014

	
	
	
	K1
	K2

	1
	1366090001
	Nguyễn Thị Lan Anh
	90
	89

	2
	1366090002
	Phạm Thị Anh
	70
	80

	3
	1366090003
	Nguyễn Khắc Công
	80
	79

	4
	1366090004
	Nguyễn Thị  Duyên
	83
	79

	5
	1366090005
	Lê Huy Đức
	75
	85

	6
	1366090006
	Hà Thị Hằng
	73
	80

	7
	1366090007
	Trịnh Thị Hằng
	80
	78

	8
	1366090008
	Nguyễn Thị Hạnh
	70
	79

	9
	1366090009
	Phạm Thị Hiền
	73
	78

	10
	1366090010
	Vũ Thị Hòa
	73
	Đang chờ QĐ

	11
	1366090011
	Trần Út Hương
	75
	78

	12
	1366090012
	Đỗ Thị Lâm
	76
	89

	13
	1366090013
	Nguyễn Thị Lan 
	80
	89

	14
	1366090015
	Vũ Thị Len
	71
	88

	15
	1366090016
	Nguyễn Thị Liên
	70
	79

	16
	1366090017
	Trịnh Thị Liên
	70
	85

	17
	1366090018
	Lê Thị Minh
	70
	87

	18
	1366090019
	Trương Thị Hồng Minh
	75
	Nghỉ học có kỳ hạn

	19
	1366090020
	Lê Thị Nhinh
	75
	86

	20
	1366090021
	Thiều Thị Nhung
	82
	85

	21
	1366090022
	Nguyễn Thị Phương
	88
	86

	22
	1366090023
	Hoàng Thị Quyến
	71
	86

	23
	1366090025
	Lưu Thị Thêu
	79
	88

	24
	1366090026
	Hà Thị Kim Thu
	88
	88

	25
	1366090027
	Nguyễn Thị Thu
	70
	78

	26
	1366090028
	Mai Thị Thủy
	81
	89

	27
	1366090029
	Trần Thị Trang
	80
	80

	28
	1366090030
	Nguyễn Thị Vân
	90
	89

	29
	1366090031
	Phạm  Thị Xuân
	70
	78

	30
	1366090032
	Lê Thị Tâm
	72
	88


